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Fujitsu SCENICVIEW Series SCENICVIEW P24W-5 ECO Màn hình
LCD cho máy tính bàn (PC) 61 cm (24") 1920 x 1200 pixels

Nhãn hiệu : Fujitsu Họ sản phẩm: SCENICVIEW
Series

Mã sản phẩm: S26361-K1254-
V150

Tên mẫu : SCENICVIEW P24W-5
ECO

Fujitsu SCENICVIEW Series SCENICVIEW P24W-5 ECO. Kích thước màn hình: 61 cm (24"), Độ phân giải
màn hình: 1920 x 1200 pixels, Thời gian đáp ứng: 6 ms, Góc nhìn: Ngang:: 178°, Góc nhìn: Dọc:: 178°

Màn hình

Kích thước màn hình * 61 cm (24")
Độ phân giải màn hình * 1920 x 1200 pixels
Màn hình cảm ứng * ×
Độ sáng màn hình (quy chuẩn) 400 cd/m²
Thời gian đáp ứng * 6 ms
Tỷ lệ tương phản (điển hình) * 4000:1
Góc nhìn: Ngang: 178°
Góc nhìn: Dọc: 178°
Khoảng cách giữa hai điểm ảnh 0,270 x 0,270 mm
Phạm vi quét ngang 28 - 94 kHz
Phạm vi quét dọc 56 - 82 Hz
Màn hình: Ngang 51,8 cm
Màn hình: Dọc 32,4 cm
Tần số theo chiều ngang kỹ thuật số 28 - 82 kHz

Đa phương tiện

Máy ảnh đi kèm * ×
Cổng giao tiếp

Số lượng cổng VGA (D-Sub) 1
Số lượng các cổng DVI-D 1
Số lượng cổng HDMI 1

Công thái học

Tương thích với hệ thống giá gắn
trên tường VESA 100 x 100 mm

Khe cắm khóa cáp * ✔
Loại khe cắm khóa dây cáp Kensington
Chiều cao có thể điều chỉnh được
(tối đa) 12 cm

Khớp khuyên -90 - 90°
Góc nghiêng -5 - 25°

Trọng lượng & Kích thước

Chiều rộng (với giá đỡ) 565 mm
Chiều sâu (với giá đỡ) 217 mm
Chiều cao (với giá đỡ) 431 mm
Trọng lượng (với bệ đỡ) 9,8 kg
Chiều rộng (không có giá đỡ) 565 mm
Độ sâu (không có giá đỡ) 85 mm
Chiều cao (không có giá đỡ) 378 mm
Khối lượng (không có giá đỡ) 7,6 kg

Các đặc điểm khác

Tích hợp thiết bị bắt sóng tivi ×
Yêu cầu về nguồn điện 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
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